
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRỄ HẠN TRÊN HỆ THỐNG CỦA TỈNH

(Tháng 9-2022)

STT Đơn vị tiếp
nhận

Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ sơ Trạng
thái

Địa chỉ Chủ hồ
sơ

Ngày nhận Ngày hẹn
trả

Ngày kết
thúc xử lý

Tình
trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý
trễ hạn

1 UBND xã
Đăk Rơ Ông

Lĩnh vực
Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai
tử

H34.29.1-
220909-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn Mô
Pành A Sữa 09/09/2022

07:32:15
12/09/2022
07:30:00

13/09/2022
07:08:15

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xa ̃Đăk Rơ
Ông - B2: Lãnh đạo

đơn vị - Mai Thị
Luận

2 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai
sinh

H34.29.2-
220920-

0005

Đã trả
kết
quả

THÔN
TU CẤP Y Thủy 20/09/2022

08:54:37
21/09/2022
08:51:00

22/09/2022
07:42:03

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

3 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0002

Đã trả
kết
quả

Long Leo
Y Đoàn

Thị
Lắng

20/09/2022
08:37:40

21/09/2022
08:34:00

22/09/2022
07:25:33

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

4 UBND xã Tu
MơRông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0003

Đã trả
kết
quả

THÔN
TU CẤP

A Gia
Hiêng

20/09/2022
08:42:41

21/09/2022
08:41:00

22/09/2022
07:28:18

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

5 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0004

Đã trả
kết
quả

THÔN
TU CẤP

Y Lê
Yến
Kiều

20/09/2022
08:50:19

21/09/2022
08:43:00

22/09/2022
07:39:46

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

6 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0006

Đã trả
kết
quả

THÔN
TU CẤP Y Thủy 20/09/2022

08:56:44
21/09/2022
08:55:00

22/09/2022
07:48:19

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan
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7 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0007

Đã trả
kết
quả

Đăk
Chum I

Y
Khánh

20/09/2022
08:59:06

21/09/2022
08:57:00

22/09/2022
07:51:50

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

8 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0009

Đã trả
kết
quả

Đăk
Chum I Y Vi 20/09/2022

09:02:27
21/09/2022
09:01:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

9 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0008

Đã trả
kết
quả

Đăk
Neang A nghi 20/09/2022

09:00:50
21/09/2022
08:59:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

10 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0011

Đã trả
kết
quả

Long Leo Y Ly
Mi

20/09/2022
09:07:11

21/09/2022
09:06:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Tu MơRông - B1:

Tiếp nhận - Y Bối
UBND xã Tu

MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

11 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0012

Đã trả
kết
quả

Đăk
Neang

Cà
Thanh
Sơn

20/09/2022
09:08:37

21/09/2022
09:07:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

12 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0010

Đã trả
kết
quả

Thôn tu
Mơ Rông

Nguyễn
a Quốc

Hòa

20/09/2022
09:04:48

21/09/2022
09:03:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

13 UBND xã Tu
Mơ Rông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220920-

0013

Đã trả
kết
quả

Đăk
Chum I

A
nghiêm

20/09/2022
09:10:25

21/09/2022
09:09:00

22/09/2022
07:55:30

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan
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14 UBND xã Tu
MơRông

Lĩnh vực
Chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc

H34.29.2-
220926-

0001

Đã trả
kết
quả

Đak ka A Nhật
Anh

26/09/2022
01:30:45

27/09/2022
01:28:00

27/09/2022
03:06:05

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Tu
MơRông - B2: Lãnh
đạo đơn vị - Y Lan

15 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai
sinh

H34.29.4-
220919-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kạch lớn

2
A VÚ 19/09/2022

09:09:12
20/09/2022
09:05:00

21/09/2022
04:17:55

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Đăk Sao -
B2: Lãnh đạo đơn vị
- Nguyễn Văn Bền

16 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Hộ tịch

Thủ tục đăng ký khai
sinh

H34.29.4-
220919-

0005

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Nhỏ 1

Y
KLƯƠ

NG

19/09/2022
10:10:47

21/09/2022
12:00:00

21/09/2022
04:19:15

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

17 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220906-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Lớn 2

Y
THẢO

06/09/2022
12:37:22

07/09/2022
12:33:00

07/09/2022
01:09:34

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

18 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220906-

0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Nhỏ 1

A
ĐAM

06/09/2022
12:46:43

07/09/2022
12:42:00

07/09/2022
01:20:57

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

19 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220906-

0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Nhỏ 1

A BA 06/09/2022
12:52:26

07/09/2022
12:49:00

07/09/2022
01:22:37

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần
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20 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220908-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Nhỏ 1

Y ĐAN 08/09/2022
10:14:21

12/09/2022
12:00:00

12/09/2022
03:41:56

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

21 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220908-

0005

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kạch lớn

1

Y
DIẾNG

08/09/2022
10:19:20

12/09/2022
12:00:00

12/09/2022
03:41:56

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

22 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220908-

0006

Đã trả
kết
quả

Thôn
Năng
Nhỏ 1

A
QUÂN

08/09/2022
10:23:10

12/09/2022
12:00:00

12/09/2022
03:41:56

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

23 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220908-

0007

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kon
Cung

A ĐỨC
THỊNH

08/09/2022
10:28:26

12/09/2022
12:00:00

12/09/2022
03:42:00

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần
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24 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220913-

0008

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kon
Cung

Y
PHẤN

13/09/2022
09:23:33

14/09/2022
09:19:00

18/09/2022
01:54:10

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

UBND xã Đăk Sao -
B2: Lãnh đạo đơn vị
- Nguyễn Văn Bền

25 UBND xã
Đăk Sao

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.4-
220929-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Kạch lớn

2

Y
VIÊN

29/09/2022
07:08:46

30/09/2022
07:06:00

30/09/2022
07:10:23

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Sao - B1:

Tiếp nhận - A Kần

26 UBND xã
Ngọk Lây

Lĩnh vực
Chứng thực

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản chính

giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

H34.29.9-
220907-

0005

Đã trả
kết
quả

Thôn
Măng

Rương I

A NG
RỰA

07/09/2022
03:22:41

08/09/2022
03:20:00

12/09/2022
04:09:39

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Ngọk Lây - B1:
Tiếp nhận - Y Nhi

UBND xã Ngọk Lây
- B2: Lãnh đạo đơn
vị - Nguyễn Minh

Bình

27 UBND xã
Đăk Hà

Lĩnh vực
Bảo trợ xã

hội

Xác định, xác định lại
mức độ khuyết tật và

cấp Giấy xác nhận
khuyết tật

000.11.29.
H34-

220815-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
ngọc
leang

Y Yú 15/08/2022
06:29:55

21/09/2022
06:28:00

21/09/2022
06:46:16

Đã giải
quyết -

Quá
hạn

Bộ phận TN&TKQ
xã Đăk Hà - B2:

Chuyên viên xử lý -
Y Oanh
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